
UBND TỈNH PHÚ YÊN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           SỞ Y TẾ            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

  Số:          /QĐ-SYT                               Phú Yên, ngày      tháng      năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Phòng 

Chẩn trị Y học cổ truyền An Bình thuộc hộ kinh doanh Phạm Thị Luân 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định 24/2014/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y 

tế ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên; 

Căn cứ phạm vi hoạt động chuyên môn, quy mô hoạt động, điều kiện cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, nhân lực và năng lực thực hiện kỹ thuật của Phòng Chẩn 

trị Y học cổ truyền An Bình thuộc hộ kinh doanh Phạm Thị Luân; Biên bản thẩm 

định của Đoàn thẩm định Sở Y tế tại Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền An Bình 

thuộc hộ kinh doanh Phạm Thị Luân được lập ngày 09/11/2024; Biên bản cuộc 

họp ngày 12/11/2024 của Hội đồng tư vấn xét cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành 

nghề Dược và khám bệnh, chữa bệnh tỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt 39 Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại 

Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền An Bình thuộc hộ kinh doanh Phạm Thị Luân (Chi 

tiết tại Phụ lục kèm theo).  

Điều 2. Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền An Bình thuộc hộ kinh doanh Phạm 

Thị Luân có nhiệm vụ đảm bảo về tổ chức, cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nhân lực 

có trình độ chuyên môn để thực hiện các kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đã 

được phê duyệt. Để đảm bảo an toàn cho người bệnh, trong trường hợp vì lý do 

khách quan không thể thực hiện được danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa 

bệnh đã được phê duyệt, thì Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền An Bình thuộc hộ 

kinh doanh Phạm Thị Luân được phép chuyển người bệnh đến các đơn vị cùng 

tuyến hoặc chuyển lên tuyến cao hơn để điều trị; đồng thời thực hiện đúng các quy 

định pháp luật có liên quan.  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Chánh Thanh tra 

Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền An Bình 

thuộc hộ kinh doanh Phạm Thị Luân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 
Nơi nhận:      
- Như Điều 4;      

- Trung tâm phục vụ hành chính công; 

- GĐ, các PGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY (K). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

  

 

 

Nguyễn Thanh Tỉnh 
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Phụ lục: 

DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI PHÒNG 

CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN AN BÌNH THUỘC HỘ KINH DOANH 

PHẠM THỊ LUÂN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày     tháng    năm 2024 của 

Sở Y tế Phú Yên) 
 

STT 

(Cột 1) 

Mã Kỹ thuật 

(Cột 2) 

Tên chương 

(Cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(Cột 4) 

1 8.2 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Hào châm 

2 8.5 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Điện châm 

3 8.8 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Ôn châm 

4 8.9 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu 

5 8.27 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Chườm ngải 

6 8.28 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Luyện tập dưỡng sinh 

7 8.278 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Điện châm điều trị hội chứng tiền đình 

8 8.292 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Điện châm điều trị rối loạn tiểu tiện 

9 8.293 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Điện châm điều trị bí đái cơ năng 

10 8.294 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Điện châm điều trị sa tử cung 

11 8.296 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương 

cột sống 

12 8.297 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng 

sau chấn thương sọ não 

13 8.300 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 

14 8.301 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Điện châm điều trị liệt chi trên 

15 8.310 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Điện châm điều trị viêm mũi xoang 

16 8.313 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp 

17 8.319 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Điện châm điều trị giảm đau do zona 

18 8.320 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây 

thần kinh 
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19 8.451 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể 

phong hàn 

20 8.452 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn 

21 8.454 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn 

22 8.457 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn 

23 8.458 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn 

24 8.459 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn 

25 8.460 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại 

biên thể hàn 

26 8.461 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn 

27 8.462 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị giảm thính lực thể hàn 

28 8.465 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị di tinh thể hàn 

29 8.466 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị liệt dương thể hàn 

30 8.467 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị rối loạn tiểu tiện thể hàn 

31 8.468 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị bí đái thể hàn 

32 8.469 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị sa tử cung thể hàn 

33 8.470 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị đau bụng kinh thể hàn 

34 8.471 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị rối loạn kinh nguyệt thể hàn 

35 8.472 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị đái dầm thể hàn 

36 8.473 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị đau lưng thể hàn 

37 8.476 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị cảm cúm thể hàn 

38 8.477 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị rối loạn tiêu hóa thể hàn 

39 17.11 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị bằng tia hồng ngoại 

 

 

Tổng số Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh: 39 
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